
Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 10A1

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 1 Vật lí Vật lí HĐTN

2 Toán Toán Ngoại ngữ 1 Vật lí Giáo dục thể chất HĐTN

3 Toán Giáo dục thể chất Toán Hóa học Ngữ văn

4 GDQP-AN Hóa học Ngữ văn Hóa học Ngữ văn

5 Tin học Tin học Sinh học Lịch sử Sinh học

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Bổ trợ TA

2 GDĐP

3

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 10A2

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Ngữ văn Ngữ văn Toán Giáo dục thể chất HĐTN

2 Toán Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ 1 Hóa học HĐTN

3 Vật lí Tin học Ngoại ngữ 1 Giáo dục thể chất GDQP-AN

4 Lịch sử Hóa học Sinh học Ngoại ngữ 1 Vật lí

5 Toán Hóa học Toán Tin học Sinh học

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 GDĐP

4 Bổ trợ TA

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 10A3

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN GDQP-AN Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 1 Ngữ văn HĐTN

2 Lịch sử Giáo dục thể chất Toán Sinh học Ngữ văn HĐTN

3 Tin học Hóa học Toán Ngoại ngữ 1 Hóa học

4 Toán Tin học Giáo dục thể chất Hóa học Vật lí

5 Toán Sinh học Ngữ văn Vật lí Vật lí

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Bổ trợ TA

4 GDĐP

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 10A4

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Ngữ văn Hóa học Vật lí Sinh học HĐTN

2 Toán Ngữ văn Sinh học Hóa học Toán HĐTN

3 Lịch sử Tin học Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Toán

4 Hóa học Ngoại ngữ 1 Vật lí Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

5 Tin học Ngoại ngữ 1 Toán Vật lí GDQP-AN

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDĐP

2 Bổ trợ TA

3

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 10A5

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 1 Ngữ văn Sinh học HĐTN

2 Giáo dục thể chất Toán GDQP-AN Ngữ văn Lịch sử HĐTN

3 Ngoại ngữ 1 Vật lí Sinh học Toán Giáo dục thể chất

4 Toán Tin học Vật lí Toán Vật lí

5 Hóa học Hóa học Ngữ văn Tin học Hóa học

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDĐP

3 Bổ trợ TA

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 10A6

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Ngoại ngữ 1 Giáo dục thể chất Hóa học Vật lí HĐTN

2 Toán Giáo dục thể chất Sinh học Lịch sử Hóa học HĐTN

3 Sinh học Ngữ văn Hóa học Vật lí Toán

4 Vật lí Toán Ngoại ngữ 1 Ngữ văn Toán

5 Tin học GDQP-AN Ngoại ngữ 1 Ngữ văn Tin học

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Bổ trợ TA

2 GDĐP

3

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 10A7

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Toán Ngữ văn Giáo dục thể chất Toán HĐTN

2 Lịch sử Tin học Ngữ văn Hóa học Giáo dục thể chất HĐTN

3 Hóa học GDQP-AN Tin học Ngoại ngữ 1 Vật lí

4 Ngoại ngữ 1 Toán Sinh học Vật lí Hóa học

5 Ngoại ngữ 1 Ngữ văn Vật lí Toán Sinh học

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Bổ trợ TA

3 GDĐP

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 10A8

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Sinh học Sinh học Ngữ văn Giáo dục thể chất HĐTN

2 Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ 1 Ngữ văn Vật lí HĐTN

3 GDQP-AN Hóa học Vật lí Toán Hóa học

4 Ngoại ngữ 1 Giáo dục thể chất Toán Tin học Ngoại ngữ 1

5 Toán Tin học Toán Hóa học Lịch sử

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Bổ trợ TA

2 GDĐP

3

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 10A9

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Âm nhạc Ngoại ngữ 1 Sinh học Ngữ văn HĐTN

2 GDQP-AN Âm nhạc Ngoại ngữ 1 Toán Ngữ văn HĐTN

3 Hóa học Ngữ văn Sinh học Toán Lịch sử

4 Toán Toán Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Ngoại ngữ 1

5 Công Nghệ Hóa học Công Nghệ Hóa học Sinh học

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Bổ trợ TA

4 GDĐP

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 10A10

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Tin học Vật lí Mĩ thuật Ngữ văn HĐTN

2 Ngoại ngữ 1 GDĐP Mĩ thuật Giáo dục thể chất Ngữ văn HĐTN

3 Ngoại ngữ 1 Giáo dục thể chất Địa lí Lịch sử Địa lí

4 Toán Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Địa lí

5 Toán Toán Ngữ văn Tin học Lịch sử

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 GDQP-AN

4 Bổ trợ TA

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 10A11

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Toán Địa lí Toán Tin học HĐTN

2 Ngoại ngữ 1 Toán Giáo dục thể chất Địa lí Vật lí HĐTN

3 Lịch sử Tin học Ngoại ngữ 1 Giáo dục thể chất Lịch sử

4 Ngữ văn Ngoại ngữ 1 GDĐP Địa lí Ngữ văn

5 Ngữ văn Mĩ thuật Vật lí Mĩ thuật Ngữ văn

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Bổ trợ TA

4 GDQP-AN

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 10A12

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Giáo dục thể chất Địa lí Ngữ văn Mĩ thuật HĐTN

2 Địa lí Ngoại ngữ 1 Ngữ văn Ngữ văn Lịch sử HĐTN

3 Toán Ngoại ngữ 1 Vật lí Ngoại ngữ 1 Địa lí

4 Ngữ văn Mĩ thuật Tin học Toán Giáo dục thể chất

5 Vật lí Tin học Lịch sử Toán

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDĐP

2 GDQP-AN

3 Bổ trợ TA

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 10A13

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Ngữ văn Vật lí Toán Ngữ văn HĐTN

2 Vật lí Toán Giáo dục thể chất Lịch sử Ngữ văn HĐTN

3 Địa lí Toán Ngữ văn Tin học Tin học

4 Ngoại ngữ 1 Địa lí Mĩ thuật Giáo dục thể chất Lịch sử

5 Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 1 Địa lí Mĩ thuật

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Bổ trợ TA

3 GDĐP

4 GDQP-AN

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 10A14

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Toán Mĩ thuật Địa lí Ngữ văn HĐTN

2 Vật lí Giáo dục thể chất Địa lí Toán Ngữ văn HĐTN

3 Địa lí Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Ngữ văn Mĩ thuật

4 Giáo dục thể chất Vật lí Ngoại ngữ 1 Lịch sử Tin học

5 Lịch sử Tin học Ngoại ngữ 1 Toán

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDĐP

3 GDQP-AN

4 Bổ trợ TA

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 10A15

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Mĩ thuật Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Lịch sử HĐTN

2 Tin học Tin học Vật lí Toán Ngoại ngữ 1 HĐTN

3 Ngữ văn Ngữ văn Vật lí Địa lí Ngoại ngữ 1

4 Lịch sử Toán Địa lí Ngữ văn Mĩ thuật

5 Địa lí Toán Ngoại ngữ 1 Ngữ văn

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Bổ trợ TA

3 GDĐP

4 GDQP-AN

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 10A16

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Tin học Ngữ văn Địa lí Giáo dục thể chất HĐTN

2 Vật lí Địa lí Ngữ văn Giáo dục thể chất Mĩ thuật HĐTN

3 Tin học Toán Ngoại ngữ 1 Mĩ thuật Lịch sử

4 Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Toán Ngoại ngữ 1

5 Lịch sử Ngữ văn Địa lí Toán

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDQP-AN

2 GDĐP

3 Bổ trợ TA

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 10A17

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Giáo dục thể chất Toán Toán Ngữ văn HĐTN

2 Lịch sử Mĩ thuật Ngữ văn Toán Lịch sử HĐTN

3 Ngữ văn Vật lí Ngữ văn Địa lí Ngoại ngữ 1

4 Tin học Tin học Ngoại ngữ 1 Mĩ thuật Giáo dục thể chất

5 Ngoại ngữ 1 Địa lí Địa lí Vật lí

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Bổ trợ TA

3 GDQP-AN

4 GDĐP

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 11A1

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Sinh học Toán Ngữ văn Ngoại ngữ 1 HĐTN

2 Hóa học Hóa học Toán Ngữ văn Toán HĐTN

3 GDĐP Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Toán Sinh học

4 Lịch sử Vật lí Ngoại ngữ 1 Vật lí Công Nghệ

5 Vật lí Công Nghệ Hóa học

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Bổ trợ TA Giáo dục thể chất

2 GDQP-AN Giáo dục thể chất

3

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 11A2

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Toán Vật lí Công Nghệ Ngoại ngữ 1 HĐTN

2 GDĐP Toán Hóa học Hóa học Công Nghệ HĐTN

3 Vật lí Ngoại ngữ 1 Toán Lịch sử Hóa học

4 Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Sinh học Toán Sinh học

5 Ngữ văn Ngữ văn Vật lí

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Giáo dục thể chất Bổ trợ TA

2 Giáo dục thể chất GDQP-AN

3

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 11A3

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Toán Sinh học Toán Toán HĐTN

2 Ngoại ngữ 1 Sinh học GDQP-AN Toán Hóa học HĐTN

3 Ngữ văn Vật lí Hóa học Vật lí Ngoại ngữ 1

4 Ngữ văn Hóa học Ngữ văn GDĐP Công Nghệ

5 Vật lí Ngoại ngữ 1 Công Nghệ

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Lịch sử

2 Bổ trợ TA

3 Giáo dục thể chất

4 Giáo dục thể chất

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 11A4

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Toán Toán Toán Vật lí HĐTN

2 Toán Ngữ văn Sinh học Công Nghệ Ngoại ngữ 1 HĐTN

3 Ngoại ngữ 1 Công Nghệ GDQP-AN GDĐP Hóa học

4 Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Hóa học Hóa học Sinh học

5 Ngữ văn Vật lí Vật lí

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Bổ trợ TA Giáo dục thể chất

2 Lịch sử Giáo dục thể chất

3

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 11A5

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Vật lí Ngữ văn Toán Toán HĐTN

2 Ngữ văn Vật lí Ngữ văn Toán Ngoại ngữ 1 HĐTN

3 Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Địa lí GDĐP Công Nghệ

4 Vật lí Ngoại ngữ 1 Công Nghệ Tin học Địa lí

5 Địa lí Tin học GDQP-AN

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Lịch sử Giáo dục thể chất

4 Bổ trợ TA Giáo dục thể chất

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 11A6

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Ngữ văn Toán Địa lí Ngoại ngữ 1 HĐTN

2 Địa lí Ngữ văn Toán Toán Ngoại ngữ 1 HĐTN

3 Công Nghệ Vật lí Địa lí Tin học Ngữ văn

4 Ngữ văn Công Nghệ Tin học Vật lí Vật lí

5 Lịch sử GDĐP Ngoại ngữ 1

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Giáo dục thể chất GDQP-AN

4 Giáo dục thể chất Bổ trợ TA

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 11A7

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Toán Ngữ văn Toán Ngoại ngữ 1 HĐTN

2 Công Nghệ Ngữ văn Ngữ văn Toán GDQP-AN HĐTN

3 Địa lí Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Công Nghệ GDĐP

4 Vật lí Địa lí Vật lí Tin học Lịch sử

5 Ngoại ngữ 1 Vật lí Tin học Địa lí

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Bổ trợ TA

3 Giáo dục thể chất

4 Giáo dục thể chất

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 11A8

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Công Nghệ GDĐP HĐTN

2 Ngữ văn Ngữ văn Địa lí Vật lí Lịch sử HĐTN

3 Ngoại ngữ 1 Công Nghệ Toán Tin học Ngữ văn

4 Địa lí Toán Vật lí Toán Tin học

5 GDQP-AN Vật lí Ngoại ngữ 1 Địa lí

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Bổ trợ TA

3 Giáo dục thể chất

4 Giáo dục thể chất

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 11A9

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Ngữ văn Địa lí Lịch sử Ngoại ngữ 1 HĐTN

2 Ngữ văn Ngữ văn Toán Công Nghệ Ngoại ngữ 1 HĐTN

3 Tin học Công Nghệ Ngữ văn Vật lí Tin học

4 Địa lí Địa lí Toán Toán GDQP-AN

5 Vật lí Ngoại ngữ 1 Vật lí

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Giáo dục thể chất Bổ trợ TA

2 Giáo dục thể chất GDĐP

3

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 11A10

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Địa lí Ngoại ngữ 1 Lịch sử Vật lí HĐTN

2 Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Toán Công Nghệ Vật lí HĐTN

3 Ngữ văn Địa lí Ngữ văn Ngữ văn Tin học

4 Công Nghệ Vật lí GDQP-AN Toán Ngoại ngữ 1

5 Địa lí Tin học Toán

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Giáo dục thể chất GDĐP

4 Giáo dục thể chất Bổ trợ TA

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 11A11

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Ngoại ngữ 1 Tin học Công Nghệ Tin học HĐTN

2 Vật lí Ngoại ngữ 1 Toán Địa lí Công Nghệ HĐTN

3 Ngoại ngữ 1 Địa lí Toán Toán Vật lí

4 Địa lí Vật lí Ngữ văn Lịch sử Ngữ văn

5 GDĐP GDQP-AN Ngữ văn Ngữ văn

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Giáo dục thể chất

2 Giáo dục thể chất

3 Bổ trợ TA

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 11A12

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Tin học Toán HĐTN

2 Sinh học Ngữ văn Toán Hóa học Toán HĐTN

3 Ngoại ngữ 1 Toán Lịch sử GDĐP Ngoại ngữ 1

4 Hóa học Sinh học Ngữ văn Công Nghệ GDQP-AN

5 Hóa học Công Nghệ Sinh học Tin học

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Giáo dục thể chất

2 Giáo dục thể chất

3 Bổ trợ TA

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 11A13

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Ngữ văn Ngữ văn Toán Hóa học HĐTN

2 Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Toán GDKT&PL HĐTN

3 Lịch sử Toán Hóa học Tin học GDQP-AN

4 Địa lí Tin học GDKT&PL Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 1

5 GDĐP Địa lí Địa lí Ngoại ngữ 1

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Giáo dục thể chất

2 Giáo dục thể chất

3 Bổ trợ TA

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 11A14

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Địa lí Ngữ văn Tin học Lịch sử HĐTN

2 Địa lí Tin học Địa lí GDKT&PL Ngoại ngữ 1 HĐTN

3 Hóa học Ngữ văn GDĐP Toán Toán

4 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Toán Hóa học

5 GDKT&PL Hóa học Ngoại ngữ 1 GDQP-AN

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Giáo dục thể chất

2 Giáo dục thể chất

3 Bổ trợ TA

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 11A15

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Toán Toán Lịch sử GDKT&PL HĐTN

2 Địa lí Hóa học Toán Ngữ văn Tin học HĐTN

3 GDĐP Ngoại ngữ 1 Địa lí Ngữ văn Ngoại ngữ 1

4 GDKT&PL Tin học Hóa học Địa lí Ngữ văn

5 Ngoại ngữ 1 GDQP-AN Hóa học Ngữ văn

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 Bổ trợ TA

3 Giáo dục thể chất

4 Giáo dục thể chất

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 12A1

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Ngữ văn Giáo dục thể chất Vật lí Ngoại ngữ 1 HĐTN

2 Toán Hóa học Vật lí Giáo dục thể chất Sinh học HĐTN

3 Ngoại ngữ 1 Hóa học Ngoại ngữ 1 Lịch sử Toán

4 Toán Lịch sử Hóa học Sinh học Ngữ văn

5 GDQP-AN Vật lí GDĐP Toán Ngữ văn

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học

2 Tin học

3

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 12A2

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN GDĐP Ngữ văn Giáo dục thể chất Ngữ văn HĐTN

2 Toán Ngoại ngữ 1 Lịch sử Sinh học Ngữ văn HĐTN

3 Vật lí Ngoại ngữ 1 Vật lí Toán Hóa học

4 Sinh học Giáo dục thể chất GDQP-AN Ngoại ngữ 1 Toán

5 Hóa học Vật lí Hóa học Lịch sử Toán

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học

2 Tin học

3

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 12A3

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Sinh học Hóa học Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 1 HĐTN

2 Lịch sử GDQP-AN Vật lí Vật lí Sinh học HĐTN

3 Toán Hóa học Giáo dục thể chất Hóa học Vật lí

4 Giáo dục thể chất Ngữ văn Toán Lịch sử Ngoại ngữ 1

5 Ngữ văn Ngữ văn Toán Toán

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDĐP

2 Tin học

3 Tin học

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 12A4

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Giáo dục thể chất Ngữ văn Lịch sử Ngữ văn HĐTN

2 Ngoại ngữ 1 Sinh học Giáo dục thể chất Vật lí Ngữ văn HĐTN

3 Ngoại ngữ 1 Toán Toán Vật lí Vật lí

4 Hóa học Toán Toán Sinh học GDQP-AN

5 GDĐP Lịch sử Ngoại ngữ 1 Hóa học Hóa học

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học

2 Tin học

3

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 12A5

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Vật lí Công Nghệ Toán Lịch sử HĐTN

2 Ngữ văn Vật lí Giáo dục thể chất Toán GDQP-AN HĐTN

3 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Lịch sử Giáo dục thể chất

4 Công Nghệ GDKT&PL Toán Ngữ văn GDĐP

5 Vật lí Ngoại ngữ 1 Toán GDKT&PL Ngoại ngữ 1

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học

2 Tin học

3

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 12A6

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN GDKT&PL Toán Toán Toán HĐTN

2 Công Nghệ GDĐP Công Nghệ Ngoại ngữ 1 Toán HĐTN

3 Ngữ văn Ngữ văn Vật lí Ngữ văn GDKT&PL

4 Vật lí Giáo dục thể chất Lịch sử Ngữ văn Giáo dục thể chất

5 Vật lí Lịch sử GDQP-AN Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 1

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học

2 Tin học

3

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 12A7

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Ngữ văn Giáo dục thể chất GDKT&PL GDKT&PL HĐTN

2 Ngữ văn Lịch sử Ngữ văn Ngoại ngữ 1 GDĐP HĐTN

3 Vật lí Giáo dục thể chất Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ 1

4 Ngoại ngữ 1 GDQP-AN Toán Toán Toán

5 Công Nghệ Vật lí Lịch sử Công Nghệ Toán

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Tin học

4 Tin học

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 12A8

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Công Nghệ Công Nghệ Toán Giáo dục thể chất HĐTN

2 Ngữ văn Toán Lịch sử Lịch sử Ngoại ngữ 1 HĐTN

3 Ngữ văn Toán GDQP-AN GDKT&PL Ngoại ngữ 1

4 GDĐP Ngữ văn Giáo dục thể chất Vật lí Toán

5 GDKT&PL Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ 1 Vật lí

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Tin học

4 Tin học

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 12A9

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Giáo dục thể chất Ngoại ngữ 1 Ngữ văn Công Nghệ HĐTN

2 Giáo dục thể chất Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 1 Ngữ văn Toán HĐTN

3 GDQP-AN Lịch sử Công Nghệ Lịch sử Ngữ văn

4 GDKT&PL Ngữ văn Vật lí Toán Vật lí

5 Vật lí Toán Toán GDKT&PL

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDĐP

3 Tin học

4 Tin học

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 12A10

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ 1 GDĐP HĐTN

2 GDQP-AN GDKT&PL Ngữ văn Ngoại ngữ 1 Giáo dục thể chất HĐTN

3 Sinh học Hóa học Giáo dục thể chất Toán Lịch sử

4 Toán Sinh học Lịch sử Hóa học GDKT&PL

5 Toán Toán Ngoại ngữ 1 Hóa học Sinh học

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học

2 Tin học

3

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 12A11

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Hóa học Ngữ văn Hóa học Lịch sử HĐTN

2 Ngữ văn Hóa học Công Nghệ GDKT&PL Địa lí HĐTN

3 Giáo dục thể chất GDKT&PL Lịch sử Toán Ngoại ngữ 1

4 GDQP-AN Ngoại ngữ 1 Giáo dục thể chất Ngữ văn Công Nghệ

5 Toán Ngoại ngữ 1 Địa lí Ngữ văn Toán

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 Địa lí

4 GDĐP

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 12A12

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Ngoại ngữ 1 GDKT&PL Ngữ văn GDQP-AN HĐTN

2 Địa lí Giáo dục thể chất Toán Ngữ văn Ngoại ngữ 1 HĐTN

3 Giáo dục thể chất Địa lí Công Nghệ Công Nghệ Ngữ văn

4 Ngoại ngữ 1 Toán Địa lí GDKT&PL Ngữ văn

5 Lịch sử Lịch sử Toán Lịch sử

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học

2 Tin học

3 GDĐP

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 12A13

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Công Nghệ GDQP-AN Ngữ văn Ngữ văn HĐTN

2 Ngoại ngữ 1 Lịch sử GDKT&PL Ngữ văn Ngữ văn HĐTN

3 Công Nghệ Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Địa lí GDKT&PL

4 Lịch sử Toán Toán Lịch sử Ngoại ngữ 1

5 Địa lí Toán Ngoại ngữ 1 Địa lí

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 GDĐP

3 Tin học

4 Tin học

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 12A14

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Lịch sử Toán Ngữ văn Ngoại ngữ 1 HĐTN

2 Giáo dục thể chất Công Nghệ Ngữ văn Ngữ văn Giáo dục thể chất HĐTN

3 Lịch sử Toán Ngoại ngữ 1 GDKT&PL GDQP-AN

4 Địa lí Toán Công Nghệ Ngoại ngữ 1 Địa lí

5 Ngữ văn Địa lí Lịch sử GDKT&PL

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GDĐP

2 Tin học

3 Tin học

4

5

Môn chuyên đề:



Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình

Học kỳ I

Năm học 2025-2026

Lớp 12A15

Có tác dụng từ ngày 08/09/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐTN Ngoại ngữ 1 Lịch sử GDKT&PL Địa lí HĐTN

2 Lịch sử Công Nghệ Ngữ văn Toán Toán HĐTN

3 Địa lí Ngữ văn Ngữ văn Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

4 Toán Ngữ văn Địa lí Công Nghệ Lịch sử

5 Ngoại ngữ 1 Ngoại ngữ 1 GDKT&PL GDQP-AN

Môn chuyên đề:

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Tin học

2 Tin học

3 GDĐP

4

5

Môn chuyên đề:


